
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

GIAI ĐOẠN 2005-2020  

 

TT Năm/Lĩnh vực 
Đề tài/ 

Dự án 
Tên Đề tài/Dự án Tổ chức chủ trì 

Thời gian 

thực hiện 

I Năm 2005 (4)    

1 
Khoa học  

Nông nghiệp 
Đề tài 

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất giống cá Bỗng và 

nuôi thử nghiệm các loài cá: Bỗng, Chiên, Lăng chấm, Rầm 

xanh, Anh vũ. 

Trung tâm Thủy sản 
01/2006 -

12/2008 

2 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Dự án 

Ứng dụng TBKT xây dựng hầm khí sinh học BIOGA 

VACVINA trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Hội Làm vườn tỉnh 

Tuyên Quang 
2005 

3 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, giai 

đoạn 1976-2005. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tuyên Quang 

12/2005 - 

9/2008 

4 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Sưu tầm, tuyển chọn hồi ký về Tuyên Quang trong Cách mạng 

Tháng Tám và kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tuyên Quang 

12/2005 -

9/2008 

II Năm 2006 (4)    

1 
Khoa học  

Nông nghiệp 
Dự án 

Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn trên địa bàn thị xã 

Tuyên Quang. 

Trung tâm Nghiên cứu 

và PT vùng, Bộ KHCN 

4/2008-

9/2009 

2 
Khoa học 

 Nông nghiệp 
Dự án 

Quy hoạch phát triển vùng cam và trồng thử nghiệm một số 

giống cam, quýt mới tại huyện Hàm Yên. 

Trường Đại học Nông 

lâm, ĐH Thái Nguyên 

10/2007-

12/2010 

3 
Khoa học  

Nông nghiệp 
Đề tài 

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế 

của cây luồng đã trồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Trung tâm Nghiên cứu, 

sản xuất và chuyển giao 

công nghệ giống cây lâm 

nghiệp tỉnh Tuyên 

Quang 

2007 

4 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Dự án Xây dựng Website tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Khoa học công nghệ 

và Môi trường 
2006 

III Năm 2007 (15)    

1 
Khoa học Nông 

nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng trên 

hồ chứa nước thuỷ điện Tuyên Quang. 
Trung tâm Thủy sản 2007-2009 



2 
Khoa học  

Nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật lai tạo giống có năng suất, chất 

lượng cao để cải tạo đàn bò vàng địa phương. 
Chi cục Thú y 

10/2007 -

9/2010 

3 
Khoa học  

Nông nghiệp 
Đề tài 

Trồng thử nghiệm một số giống lúa mới có năng suất cao, chất 

lượng tốt phù hợp với điều kiện khí hậu, nông hoá, thổ nhưỡng 

tại tỉnh Tuyên Quang 

Trường TH Kinh tế  

- Kỹ thuật 

12/2007-

12/2008 

4 
Khoa học  

Nông nghiệp 
Dự án 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng gấc năng suất, chất lượng cao 

tạo vùng sản xuất gấc hàng hoá. 
Trung tâm Khuyến nông 2008-2009 

5 
Khoa học  

Nông nghiệp 
Dự án 

Điều tra, khảo sát xây dựng vùng sản xuất mía giống, mô hình 

sản xuất mía nguyên liệu rải vụ bằng giống mới có năng suất, 

chất lượng cao phục vụ công nghiệp chế biến đường trên địa 

bàn tỉnh. 

Công ty cổ phần mía 

đường Sơn Dương 

5/2007-

5/2010 

6 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài 

Nghiên cứu, quan trắc, đánh giá động thái nguồn nước khoáng 

Mỹ Lâm phục vụ khai thác của 3 lỗ khoan LK2, DT3, LK13. 

Ban Quản lý khu du lịch 

suối khoáng Mỹ Lâm 

8/2007 -

8/2009 

7 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Dự án 

Ứng dụng công nghệ tách cẫng bằng mầu và đóng túi hút chân 

không để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè xanh 

các loại. 

Công ty cổ phần chè 

Sông Lô 
2007-2011 

8 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Dự án 

Nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng hầm 

khí sinh học Biogas VACVINA tại các khu tái định cư trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Hội Làm vườn tỉnh 2007 

9 Khoa học Y dược Đề tài 

Hiệu quả điều trị bệnh sơ hoá cơ Delta sau phẫu thuật bằng tập 

vận động kết hợp xoa bóp cồn Saman tại cộng đồng của tỉnh 

Tuyên Quang. 

Bệnh viện Đa khoa 

Tuyên Quang 

10/2007-

10/2008 

10 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Xây dựng hệ thống đào tạo vận động viên Pencaksilat của tỉnh 

Tuyên Quang. 

Trung tâm huấn luyện và 

thi đấu thể dục thể thao 
2008-6/2010 

11 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Địa chí tỉnh Tuyên Quang. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 2007-2010 

12 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu văn hoá truyền thống dân tộc Pà Thẻn ở Tuyên 

Quang. 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

12/2007- 

6/2009 



13 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 

trị ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy 
11/2007 - 

3/2010 

14 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 

bào dân tộc ít người tại tỉnh Tuyên Quang. 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

7/2007 -

12/2008 

15 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Quy trình và phương pháp xây dựng, ban hành Nghị quyết, Chỉ 

thị của cấp uỷ tỉnh. 
Văn phòng Tỉnh ủy 2008- 6/2009 

IV Năm 2008 (07)    

1 
Khoa học  

Nông nghiệp 
Dự án 

Xây dựng mô hình ứng dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến 

trong thực hiện chương trình “3 giảm 3 tăng” tại Tuyên Quang. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 
2008-2009 

2 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài 

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên dụng 

quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại tỉnh Tuyên 

Quang. 

Công an tỉnh Tuyên 

Quang 
2009-2010 

3 Khoa học Y dược Đề tài 
Đánh giá hiệu quả của bài thuốc thừa kế điều trị bệnh viêm gan 

vi rút B tại Bệnh viện y học dân tộc tỉnh Tuyên Quang. 

Bệnh viện Y dược cổ 

truyền 

1/2009-

6/2011 

4 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu văn hoá truyền thống của dân tộc Sán Dìu ở Tuyên 

Quang. 
Viện Dân tộc học 2009-2010 

5 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Thực trạng về lao động việc làm và các giải pháp để giải quyết 

việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Tuyên Quang. 

Viện Khoa học Lao động 

và Xã hội, thuộc Bộ Lao 

động, Thương binh và 

Xã hội. 

5/2009 - 

5/2010 

6 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư pháp ở 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Trường Chính trị tỉnh 2009-2010 

7 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Thực trạng và giải pháp sử dụng thiết bị dạy và học vào việc 

đổi mới phương pháp giảng dạy ở các trường THPT trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Trường Đại học  

Hùng Vương 
2009-2010 

V Năm 2009 (12)    

1 
Khoa học 

 nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Xây dựng các mô hình nuôi dê lai tập trung và phân tán phù 

hợp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Trung tâm Khuyến nông 2009-2010 



2 
Khoa học  

nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tuyển chọn, nhân 

giống, trồng, cải tạo và chế biến chè Shan tại huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Công ty TNHH Việt 

Dũng, Na Hang 
2009-2010 

3 
Khoa học nông 

nghiệp 
Dự án 

Ứng dụng công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi lợn giống 

siêu nạc tại trang trại Trung Chinh. 
Trang trại Trung Chinh 2009-2011 

4 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài Nghiên cứu, khai thác, ứng dụng phần mềm Latex trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

Trường Cao đẳng Tuyên 

Quang 

11/2009-

4/2011 

 

5 
Khoa học Y dược Đề tài 

Đánh giá hiệu quả điều trị phục hồi chức năng cho trẻ em cong 

vẹo cột sống lứa tuổi từ 12 đến 15 trên địa bàn thị xã Tuyên 

Quang. 

Trung tâm phục hồi chức 

năng Hương Sen 
2009-2011 

6 Khoa học Y dược Đề tài Khảo sát tình hình bệnh nhân mắc hen tại tỉnh Tuyên Quang, 

xây dựng phòng tư vấn quản lý phòng chống hen tại cộng đồng. 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

9/2009-

8/2011 

7 Khoa học Tự nhiên Đề tài Xây dựng bộ dữ liệu phân vùng đặc điểm khí hậu tỉnh Tuyên 

Quang. 

Trung tâm dự báo khí 

tượng thủy văn 

9/2009-

8/2011 

8 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Điều tra, đánh giá thực trạng dịch vụ khoa học và công nghệ tại 

tỉnh Tuyên Quang, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các loại hình dịch vụ khoa học và công nghệ. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

12/2009-

11/2011 

9 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Khảo sát, đánh giá hiện trạng trang bị cơ điện nông nghiệp tỉnh 

Tuyên Quang; định hướng phát triển đến năm 2015, có tính đến 

năm 2020 để thực hiện quá trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

nông nghiệp, nông thôn. 

Trung tâm cơ điện NN 

và ngành nghề Nông 

thôn 

2010 

10 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Khai thác và sử dụng mô hình trong lý thuyết đồ thị (lý thuyết 

Graph) vào việc dạy học ngữ văn ở trường Trung học phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Trường THPT Sông Lô 2009-2011 

11 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu thực tiễn triển khai và những tác động trong việc 

thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối 

với đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy 
9/2009-

9/2011 

12 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài 

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện 

công tác xã hội hoá giáo dục tại các trường phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
10/2009- 

9/2011 



VI Năm 2010 (17)    

1 
Khoa học  

nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong trồng rừng thâm canh 

keo cung cấp nguyên liệu gỗ tỉnh Tuyên Quang. 

UBND huyện Sơn 

Dương 
2010-2012 

2 
Khoa học 

 nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế 

biến, tiêu thụ cam sành tại tỉnh Tuyên Quang. 

Công ty cổ phần giống 

vật tư NLN Tuyên 

Quang 

2010-2013 

3 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài Nghiên cứu sản xuất giống cá Trắm đen bằng phương pháp sinh 

sản nhân tạo và thử nghiệm nuôi cá thương phẩm. 
Trung tâm Thủy sản 

10/2010-

9/2012 

4 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng quản lý và sử dụng 

an toàn, hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật. 
Chi cục Bảo vệ thực vật 2010-2011 

5 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cá Lăng chấm bằng 

phương pháp sinh sản nhân tạo. 
Chi cục Thủy sản 

10/2010-

11/2012 

6 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm giống gà Sao sinh sản và 

nuôi thịt an toàn sinh học tại thành phố Tuyên Quang. 
Trung tâm Khuyến nông 2010-2011 

7 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Xây dựng mô hình ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất chè an 

toàn. 

Trung tâm nghiên cứu và 

PT vùng, Bộ KH&CN 

2/2011-

2/2013 

8 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở vào giảng dạy 

một số học phần của chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực quản 

lý kinh tế. 

Trường TH Kinh tế - Kỹ 

thuật 
2010-2011 

9 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Dự án 

Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để bảo tồn, tôn tạo và 

phục hồi cây đa Tân Trào. 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
2010-2011 

10 Khoa học Y dược Đề tài 
Điều tra, nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh Dại tại huyện 

Yên Sơn; xây dựng huyện Yên Sơn trở thành huyện điểm về 

"khống chế bệnh Dại" vào cuối năm 2010. 

Trung tâm Y tế dự 

phòng tỉnh 
2010-6/2012 

11 Khoa học Y dược Đề tài 
Xây dựng mô hình quản lý và điều trị có kiểm soát bệnh nhân 

tăng huyết áp ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang. 

Bệnh viện Đa khoa 

Tuyên Quang 

2011-

12/2012 

12 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 1947-

2010. 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 2010 

13 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Nghiên cứu tìm hiểu những nét đặc sắc trong văn hoá truyền 

thống của dân tộc Dao ở tỉnh Tuyên Quang. 

Trường Cao đẳng Tuyên 

Quang 
2011-2013 



14 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Sưu tầm, tìm hiểu thi pháp truyện cổ tích ở Tuyên Quang. 

Trường Cao đẳng Tuyên 

Quang 
2010-8/2012 

15 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu cách khắc phục ảnh hưởng của ngôn ngữ địa 

phương tới ngữ pháp, phát âm tiếng Việt phổ thông của học 

sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Trường Cao đẳng Tuyên 

Quang 
2010-8/2012 

16 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Phát triển bền vững với việc thí điểm áp dụng phân loại rác thải 

sinh hoạt tại nguồn thuộc tổ dân cư, phường Phan Thiết, thị xã 

Tuyên Quang. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 2010-2011 

17 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

của công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra 

cơ sở ở Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. 

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 
2010-

11/2012 

VI Năm 2011 (20)    

1 
Khoa học  

nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lạc giống và xây dựng 

vùng sản xuất lạc hàng hoá tập trung tại huyện Chiêm Hoá, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Công ty Cổ phần Giống 

vật tư NLN Tuyên 

Quang 

2011-2012 

2 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu chọn giống và bổ sung biện pháp kỹ thuật trồng 

rừng keo (Acacia) đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về gỗ 

nguyên liệu. 

Chi cục Lâm nghiệp 
10/2011-

9/2014 

3 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài Ứng dụng kỹ thuật nhân giống một số loại hoa chất lượng cao 

bằng công nghệ sinh học tại Tuyên Quang. 

UBND thành phố Tuyên 

Quang 

5/2013-

4/2015 

4 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài Nghiên cứu các giải pháp trồng rừng trên diện tích bán ngập 

khu vực lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang. 

Viện Khoa học Lâm 

nghiệp Việt Nam, thuộc 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

4/2012-

3/2016 

5 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Sản xuất giống lúa thuần nông hộ tại tỉnh Tuyên Quang. 

Trung tâm Thực nghiệm, 

thực hành và Chuyển 

giao KHCN 

2012-2013 

6 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cá Chạch sông trong bể xi 

măng bằng thức ăn giun quế. 
HTX Quý Long 2012-2013 

7 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Ứng dụng khoa học, công nghệ trồng thâm canh cây Sa nhân 

dưới tán rừng tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Trung tâm nghiên cứu 

Lâm nghiệp vùng núi 

phía Bắc 

11/2011-

10/2014 



8 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Xây dựng mô hình nhân giống lợn rừng lai tại huyện Yên Sơn 

và Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

01/2012-

12/2013 

9 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án 

Xây dựng mô hình phát triển chuối hàng hoá tập trung tại tỉnh 

Tuyên Quang, bằng giống chuối tiêu vừa Phú Thọ (VN1-064) 

và giống chuối tiêu hồng được nhân giống bằng phương pháp 

nuôi cấy mô. 

Trung tâm nghiên cứu và 

Phát triển rau, hoa quả 
2012-2013 

10 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Ứng dụng các phương thức nuôi cá có hiệu quả trên hồ thủy lợi, 

tỉnh Tuyên Quang. 
Chi cục Thủy sản 

01/2012-

8/2013 

11 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Dự án 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng Thảo quả 

dưới tán rừng tại xã Sinh Long và xã Khau Tinh, huyện Na 

Hang. 

Trạm Khuyến nông Na 

Hang 

01/2012-

12/2014 

12 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Xây dựng mô hình nuôi lợn đen địa phương bằng công nghệ vi 

sinh tại Tuyên Quang. 
HTX Quý Long 

12/2011-

11/2013 

13 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Xây dựng mô hình nuôi ngỗng tại trang trại bằng nguồn thức ăn 

tự chế biến. 
HTX Quý Long 

12/2011-

11/2013 

14 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Dự án 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống mía, tạo giống 

thuần chủng, sạch bệnh phục vụ cho vùng trồng mía nguyên 

liệu tỉnh Tuyên Quang. 

Trung tâm Thực nghiệm, 

thực hành và Chuyển 

giao KHCN 

5/2011-

10/2012 

15 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài 

Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm tin học quản lý công tác xử 

phạt vi phạm hành chính và các hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh, trật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Công an tỉnh 2011-2013 

16 Khoa học Y dược Đề tài 
Đánh giá hiệu quả của giải pháp phục hồi chức năng dựa vào 

cộng đồng theo chuẩn quốc gia y tế tại một số xã, tỉnh Tuyên 

Quang. 

Sở Y tế 
2011-

12/2012 

17 Khoa học Tự nhiên Đề tài 
Nghiên cứu hoạt động địa chấn và quá trình trượt, sụt, lở đất 

trong khu vực thành phố Tuyên Quang và Khu công nghiệp 

Long Bình An. 

Viện Vật lý Địa cầu 
2/2012-

1/2014 

18 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Thực trạng và giải pháp phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi 

quốc gia môn ngữ văn tại trường Trung học phổ thông Chuyên, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Trường THPT Chuyên 

Tuyên Quang 

9/2011-

3/2014 



19 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài 

Thực trạng và giải pháp quản lý để đảm bảo về tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng sản phẩm hàng hoá cho người tiêu dùng tại 

chợ Tam Cờ,  thành phố Tuyên Quang. 

Chi cục TC ĐL CL 
12/2011-

11/2013 

20 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Văn hoá truyền thống người Thủy ở Tuyên Quang. Viện Dân tộc học 

1/2012-

12/2013 

VII Năm 2012 (28)     

1 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Xác định đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng chống bệnh ký 

sinh trùng đường máu do Trypanosoma spp (bệnh tiên mao 

trùng) cho đàn trâu tỉnh Tuyên Quang. 

Viện Khoa học sự sống 

trường ĐH Thái Nguyên 

01/2013-

12/2014 

2 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Đề tài Nghiên cứu, tuyển chọn cây đầu dòng và xây dựng mô hình 

thâm canh giống Hồng không hạt trên địa bàn huyện Na Hang. 

Trạm Khuyến nông 

huyện Na Hang 

12/2012-

11/2015 

3 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài Xây dựng biện pháp phòng trừ tổng hợp bọ hung đen hại mía 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Viện Bảo vệ Thực vật 

01/2013-

12/2014 

4 
Khoa học 

nông nghiệp 
Đề tài Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất giống cá Rầm xanh, Anh vũ 

bằng phương pháp sinh sản nhân tạo tại Tuyên Quang. 

Trung tâm Tư vấn thiết 

kế và Chuyển giao công 

nghệ thủy sản thuộc 

Viện NC nuôi trồng thủy 

sản I. 

2013-2016 

5 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Chọn lọc, phát triển và xây dựng thương hiệu vịt bầu Minh 

Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 
UBND huyện Hàm Yên 

01/2013-

12/2014 

6 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Ứng dụng quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây Ba kích dưới 

tán rừng tại Tuyên Quang. 

Trường TH Kinh tế - Kỹ 

thuật 

01/2013-

12/2015 

7 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án 

Sản xuất thử hai dòng chim bồ câu Pháp Titan "siêu thịt" và 

Mimas "siêu sinh sản" nhập nội bằng phương pháp nuôi nhốt 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Chi cục Quản lý chất 

lượng NLS và thủy sản 

01/2013-

12/2014 

8 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Xây dựng mô hình chăn nuôi giống gà đen của người H’Mông 

phù hợp tập quán địa phương miền núi tỉnh Tuyên Quang. 

Trung tâm Thực nghiệm, 

Thực hành và Chuyển 

giao KHCN, Trường Đại 

học Tân Trào 

01/2013-

6/2014 



9 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án 

Chọn lọc các loài cây lâm nghiệp thích hợp làm cây bóng mát 

trồng ở thành phố và các khu công nghiệp, khu đô thị, khu du 

lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Công ty TNHH Bảo 

Trung Tuyên Quang 

12/2012 - 

02/2015 

10 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Ứng dụng kỹ thuật nuôi Tắc kè Gekko gecko (Liinnaeus, 1758) 

thương phẩm quy mô hộ gia đình ở Tuyên Quang. 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Yên Sơn 

01/2013-

12/2014 

11 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án 

Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật xây dựng mô hình trồng đậu 

tương vụ hè thu để sản xuất giống phục vụ cho nhu cầu vụ đông 

tại tỉnh Tuyên Quang. 

Trường Đại học Hùng 

Vương 

01/2013-

01/2014 

12 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án 

Xây dựng mô hình gây trồng, phát triển mây, tre chuyên canh 

bền vững trên vùng đồi huyện Chiêm Hoá cung cấp nguyên liệu 

cho sản xuất và xuất khẩu mây tre, nâng cao thu nhập cho hộ 

gia đình. 

Trung tâm Điều tra, Quy 

hoạch và Thiết kế Nông 

lâm nghiệp 

01/2013-

12/2015 

13 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài 

Khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng bức xạ và xây dựng cơ 

sở dữ liệu về môi trường phóng xạ trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

11/2012-

10/2014 

14 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ Dự án 
Xây dựng và phát triển thương hiệu "Rượu chuối Kim Bình", 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Chiêm Hóa 

01/2013-

12/2014 

15 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài 

Nghiên cứu, ứng dụng quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh vào 

xử lý môi trường bãi rác tập trung và bãi rác phân tán tại tỉnh 

Tuyên Quang. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 
2013-2014 

16 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài 

Giải pháp mở rộng và nâng cao phạm vi khai thác sử dụng thiết 

bị trong tự động hoá CNC dùng chương trình điều khiển CAD-

CAM. 

Trường Cao đẳng nghề 

kỹ thuật - công nghệ 

Tuyên Quang 

01/2013-

6/2014 

17 Khoa học Y dược Đề tài Nghiên cứu thực trạng về bệnh đái tháo đường và tổ chức quản 

lý bệnh đái tháo đường tại thành phố Tuyên Quang. 
Sở Y tế 

11/2012-

10/2014 

18 Khoa học Y dược Đề tài 
Thực trạng bệnh răng miệng học sinh Tiểu học tại thành phố 

Tuyên Quang, ứng dụng phương pháp can thiệp trám bít hố 

rãnh dự phòng sâu răng bằng Glassinomer fuji. 

Trung tâm Y tế dự 

phòng tỉnh 

11/2012-

10/2014 



19 Khoa học Tự nhiên Đề tài 

Nghiên cứu, đánh giá đa dạng sinh học rừng phòng hộ, đặc 

dụng; xây dựng giải pháp quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, 

sưu tầm hiện vật gắn với phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo 

tồn thiên nhiên Na Hang. 

Chi cục Kiểm Lâm 
3/2013-

02/2015 

20 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu bảo tồn các làn điệu hát then, cọi tại thôn An 

Thịnh, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, gắn với việc xây dựng 

"Làng văn hóa du lịch". 

Phòng Văn hóa, Thông 

tin huyện Chiêm Hóa 

12/2012-

11/2014 

21 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Xây dựng các tuyến du lịch giữa thủ đô Hà Nội và "thủ đô khu 

giải phóng" Tuyên Quang, các tuyến du lịch nối Tuyên Quang 

với vùng Đông Bắc, Tây Bắc Việt Nam. 

Viện Khoa học Phát 

triển nhân lực Kinh tế và 

Văn hóa. 

12/2012-

11/2014 

22 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Tổng kết các trận chiến đấu điển hình của Lực lượng vũ trang 

tỉnh Tuyên Quang (1947-1975). 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

12/2012-

02/2014 

23 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản từ điển Tuyên Quang. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

01/2013-

12/2015 

24 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài 

Xác định vị trí, việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch của 

các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tuyên 

Quang. 

Sở Nội vụ 
9/2012-

6/2013 

25 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn khối xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Tỉnh đoàn Tuyên Quang 

11/2012-

10/2014 

26 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
7/2012-

6/2014 

27 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu tâm lý học sinh dân tộc ít người trong trường phổ 

thông dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang, đề xuất giải pháp nâng 

cao chất lượng dạy và học. 

Trường THPT Dân tộc 

nội trú tỉnh 

12/2012-

5/2014 

28 
Khoa học xã hội và 

nhân văn 
Đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm một số 

hàng hoá chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 

11/2012-

10/2014 

VIII Năm 2013 (24)    

1 
Khoa học 

 nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống và chăn 

nuôi lợn rừng lai tại tỉnh Tuyên Quang. 

Trạm giống vật tư NLN 

huyện Hàm Yên 

4/2013-

3/2016 



2 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu ứng dụng chất giữ ẩm và đề xuất quy trình sử dụng 

cho đất trồng chè tại tỉnh Tuyên Quang. 

Trường Đại học Hùng 

Vương 

9/2013-

8/2015 

3 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu nhân giống, xây dựng mô hình trồng cây Xạ đen 

(Celastrus hindsii benth) cung cấp nguồn dược liệu tại tỉnh 

Tuyên Quang. 

Trường Đại học Hùng 

Vương 

10/2013-

9/2015 

4 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Trồng thử nghiệm một số giống chè mới, đáp ứng mục tiêu chế 

biến chè xanh, chè đen chất lượng cao tại tỉnh Tuyên Quang. 

Trung tâm Nghiên cứu 

và PT Chè, Phú Thọ 

10/2013-

9/2016 

5 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài Phục tráng một số giống lúa đặc sản tại tỉnh Tuyên Quang. 

Trường Đại học Nông 

lâm, ĐH Thái Nguyên 

01/2014 - 

12/2016 

6 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu lựa chọn một số loài cây đặc sản rừng có giá trị 

kinh tế cao làm cơ sở đề xuất mô hình phát triển sinh kế hộ gia 

đình nông thôn tại huyện Na Hang và huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Viện Sinh thái rừng và 

Môi trường 

10/2013-

9/2016 

7 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Khảo nghiệm và tuyển chọn một số giống ngô nếp lai và ngô 

đường lai năng suất, chất lượng cao tại phường Nông Tiến, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Trường ĐH Sư phạm Hà 

Nội 2 

9/2013-

8/2015 

8 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án 

Điều tra, sưu tầm và xây dựng vườn thực vật một số loài cây 

lấy gỗ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Trường Cao đẳng Tuyên 

Quang 

10/2013 - 

9/2016 

9 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án 

Trồng thử nghiệm và so sánh một số giống lạc mới tại huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

Trường Cao đẳng Tuyên 

Quang 
2014-2015 

10 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài 

Nghiên cứu, khai thác, ứng dụng phần mềm ELIS trong việc 

xây dựng quy trình chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ở 3 cấp 

xã, huyện, tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

10/2013 – 

3/2015 

11 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Dự án 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm trung tâm điều khiển 

đèn chiếu sáng công cộng qua mạng thông tin di động nhằm sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

Công ty Cổ phần công 

nghệ Viễn thông – Điện 

lực 

10/2013-

9/2014 



12 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Dự án 

Xây dựng và phát triển thương hiệu (nhãn hiệu tập thể) trâu 

Chiêm Hóa của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

Trường Đại học Kinh tế 

và Quản trị kinh doanh, 

Đại học Thái Nguyên. 

2014-2015 

13 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Dự án 

Xây dựng và phát triển thương hiệu (nhãn hiệu chứng nhận) 

nước khoáng Mỹ Lâm của tỉnh Tuyên Quang. 

Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ KH&CN Tuyên 

Quang 

01/2014-

12/2015 

14 Khoa học Tự nhiên Đề tài 

Điều tra, đánh giá hiện trạng các loài động, thực vật rừng nguy 

cấp quý hiếm và đưa ra các giải pháp để bảo tồn và phát triển 

bền vững các loài động, thực vật tại khu rừng đặc dụng Cham 

Chu, tỉnh Tuyên Quang. 

Hạt kiểm Lâm rừng đặc 

dụng Cham Chu 

10/2013 – 

9/2015 

15 Khoa học Tự nhiên Đề tài 

Nghiên cứu, đánh giá địa chất và thảm động, thực vật núi Khe 

Pặu, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang nhằm phục vụ phát 

triển kinh tế du lịch. 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
2014 

16 Khoa học Y dược Đề tài 

Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng vận động trên bệnh nhân 

liệt nửa người do tai biến mạch máu não tại thành phố Tuyên 

Quang. 

Bệnh viện Đa khoa 

Tuyên Quang 

9/2013-

8/2015 

17 Khoa học Y dược Đề tài 

Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại 

một số xã vùng cao của huyện Na Hang, đề xuất giải pháp bảo 

tồn và sử dụng bền vững một số loài có giá trị và triển vọng. 

Viện Sinh thái và Tài 

nguyên sinh vật 

01/2014-

12/2016 

18 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên 

sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên 

Quang. 

Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

10/2013-

12/2014 

19 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp thoát nghèo bền vững 

đối với đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Ban Dân tộc Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

8/2013-

7/2015 

20 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích 

cực của dự án Việt - Bỉ để nâng cao năng lực sử dụng tiếng 

Anh cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. 

Trường THPT Chuyên 

Tuyên Quang 

9/2013-

8/2015 

21 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị  văn hóa của dân tộc Viện Dân tộc học 11/2013-



Tày tỉnh Tuyên Quang. 10/2015 

22 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Biên niên sự kiện quân sự tỉnh Tuyên Quang (1975-2005). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

8/2013-

10/2014 

23 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài 

Khảo sát và đánh giá chất lượng nguồn nhân lực do trường Cao 

đẳng Tuyên Quang đào tạo giai đoạn 2006-2012. 

Trường Cao đẳng Tuyên 

Quang 

11/2013-

10/2015 

24 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính 

trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở (xã, phường, thị 

trấn) của tỉnh Tuyên Quang. 

Trường Chính trị tỉnh 
10/2013-

9/2015 

IX Năm 2014 (23)    

1 
Khoa học  

nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng cây ăn 

quả quy mô hàng hóa tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Phòng NN và PTNT 

huyện Sơn Dương 

4/2014-

6/2016 

2 
Khoa học  

nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để phát triển chăn nuôi 

gia cầm phù hợp với điều kiện xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ KH&CN Tuyên 

Quang 

4/2014-

6/2016 

3 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu ứng dụng, sử dụng chế phẩm nấm ký sinh 

Metarhizium sp phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa tại 

Tuyên Quang. 

Chi cục Bảo vệ thực vật 

Tuyên Quang 

9/2014-

8/2016 

4 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu thực trạng và biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm 

duy trì và nâng cao độ phì nhiêu đất tại các vùng trồng mía 

trọng điểm tỉnh Tuyên Quang. 

Viện Thổ nhưỡng Nông 

hóa 

10/2014-

3/2017 

5 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật trồng lan thương 

phẩm làm thuốc và nhân giống vô tính giống Lan Thạch hộc 

thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo) tại tỉnh Tuyên 

Quang. 

Trường Đại học Nông 

lâm Thái Nguyên 

01/2015-

12/2017 

6 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tuyển chọn, nhân 

giống cam không hạt và nâng cao hiệu quả sản xuất cam trên 

Trung tâm Nghiên cứu 

cây trồng ôn đới miền 

01/2015-

12/2017 



địa bàn tỉnh Tuyên Quang. núi phía Bắc Việt Nam 

7 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án 

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhằm tăng năng 

suất, chất lượng, hiệu quả trồng mía trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

01/2015-

12/2016 

8 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Sản xuất rau mầm an toàn tại thành phố Tuyên Quang. 

Trường Đại học Tân 

Trào 
2015-2016 

9 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án 

Sản xuất thử và lựa chọn một số giống lúa phù hợp với điều 

kiện sản xuất ở các xã vùng cao của tỉnh. 

Trung tâm Chuyển giao 

công nghệ và Khuyến 

nông 

01/2015-

12/2016 

10 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Dự án 

Trồng thử nghiệm một số giống chè mới có năng suất cao phù 

hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Xiêng Khoảng-CHND Lào. 
Sở NN và PTNT 

01/2015-

12/2017 

11 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án 

Đánh giá đặc điểm nông sinh học, xây dựng mô hình thâm canh 

tổng hợp giống bưởi đường Xuân Vân, huyện Yên Sơn. 

Viện Nghiên cứu và PT 

vùng 

11/2014-

10/2016 

12 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án 

Thử nghiệm phân viên nén NPK nhả chậm trên một số cây 

trồng (lúa, ngô, mía) tại tỉnh Tuyên Quang. 
Trung tâm Khuyến nông 

01/2015-

6/2016 

13 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Dự án 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, chế biến mật ong và 

xây dựng thương hiệu Mật ong Tuyên Quang. 

Hợp tác xã chăn nuôi 

ong Phong Thổ 

01/2015-

6/2017 

14 
Khoa học 

nông nghiệp 
Dự án 

Trồng thử nghiệm giống chè đặc sản tại thôn Khuổi Phầy, xã 

Hồng Thái, huyện Na Hang. 

Công ty cổ phần chè 

Sông Lô 

01/2015-

12/2017 

15 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài 

Nghiên cứu xây dựng phần mềm và ứng dụng quản lý thu ngân 

sách nhà nước đối với hoạt động quản lý khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Cục thuế tỉnh Tuyên 

Quang 

8/2014-

7/2015 

16 Khoa học Y dược Đề tài 
Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị biến chứng  đái tháo đường 

túp 2 bằng nước khoáng Mỹ Lâm-Tuyên Quang. 

Bệnh viện suối khoáng 

Mỹ Lâm 

8/2014-

7/2016 

17 Khoa học Y dược Đề tài 

Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh Gút mãn tính của bài thuốc 

GOT14, xây dựng phòng tư vấn và điều trị bệnh Gút tại tỉnh 

Tuyên Quang. 

Bệnh viện Y dược cổ 

truyền Tuyên Quang 

8/2014-

7/2016 



18 Khoa học Y dược Đề tài 

Thực trạng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và xây 

dựng mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe từ tuyến tỉnh 

đến tuyến xã. 

Trung tâm Truyền thông 

Giáo dục sức khỏe 

01/2015-

6/2016 

19 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu ứng dụng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 

tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường chất lượng 

11/2014-

10/2016 

20 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng 

sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang 

9/2014-

8/2016 

21 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Thực trạng và giải pháp giáo dục truyền thống, lịch sử văn hóa 

dân tộc thiểu số cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
9/2014-

12/2016 

22 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Dự án 

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. 

Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công 

nghệ 

01/2015-

3/2016 

23 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

11/2014-

6/2016 

X Năm 2015 (19)    

1 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu sự lưu hành virus gây bệnh tai xanh ở lợn, ứng 

dụng kỹ thuật GPS và GIS xây dựng bản đồ dịch tễ, đề xuất 

biện pháp phòng chống bệnh tai xanh cho lợn tại tỉnh Tuyên 

Quang. 

Trường Đại học Nông 

lâm Thái Nguyên 

4/2016-

12/2017 

2 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài Trồng thử nghiệm cây Macadamia (Macadamia integrifolia) 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Chi cục Kiểm lâm Tuyên 

Quang 

5/2016-

01/2019 

3 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu ứng dụng lai tạo, tuyển chọn và nhân giống cây keo 

có chu kỳ ngắn, sinh khối lớn, chống chịu bệnh đáp ứng nhu 

cầu về nguyên liệu phục vụ nhà máy giấy trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

Viện nghiên cứu Giống 

và Công nghệ sinh học 

Lâm nghiệp 

6/2016-

12/2018 



4 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu, xác định một số bệnh ở cá Chiên (Bagaius 

yarrelli) nuôi trong lồng trên sông, hồ thủy điện và đề xuất các 

giải pháp phòng trị bệnh. 

Trung tâm thủy sản 

Tuyên Quang 

7/2016-

12/2018 

5 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Dự án 

Nghiên cứu, phục tráng, phát triển và xây dựng nhãn hiệu tập 

thể giống hồng ngâm Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang. 

Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công 

nghệ 

6/2016-

12/2018 

6 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Dự án 

Nghiên cứu chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ bằng loài 

keo (Acacia) sang kinh doanh gỗ lớn kết hợp với kinh doanh 

nguyên liệu giấy có năng suất và giá trị kinh tế cao tại tỉnh 

Tuyên Quang. 

Trung tâm Nghiên cứu 

Kinh tế Lâm nghiệp 

thuộc Viện Khoa học 

Lâm nghiệp Việt Nam 

6/2016-

02/2019 

7 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Dự án 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng cây lạc dại LD 99 nhằm bảo vệ 

đất trồng cam tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang. 

Công ty TNHH một 

thành viên NLN An 

Thịnh, Tuyên Quang 

6/2016-

6/2018 

8 
Khoa học  

kỹ thuật công nghệ 
Đề tài 

Ứng dụng năng lượng gió và mặt trời trong chiếu sáng giao 

thông nông thôn. 

Công ty cổ phần Công 

nghệ viễn thông – Điện 

lực 

6/2016-

5/2017 

9 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài 

Điều tra đánh giá trình độ công nghệ và đề xuất các giải pháp 

đổi mới công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả và trình độ công 

nghệ sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất, bảo quản, chế 

biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ Tuyên Quang 

4/2016-

12/2017 

10 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Dự án 

Xây dựng và phát triển thương hiệu đối với sản phẩm "Bánh 

Gai Chiêm Hóa", huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Chiêm Hóa 

4/2016-

3/2018 

11 Khoa học Y dược Đề tài 
Thực trạng công tác Y tế trường học ở các trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Kết quả thực 

hiện một số giải pháp can thiệp. 

Trường Trung cấp Y tế 

Tuyên Quang 

8/2016-

7/2018 

12 Khoa học Y dược Đề tài 
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, xét nghiệm và phòng 

bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassemia) ở trẻ em tỉnh Tuyên 

Quang. 

Bệnh viện Đa khoa 

Tuyên Quang 

10/2016-

9/2018 



13 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Xây dựng đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và người đứng 

đầu các tổ chức chính trị - xã hội của hệ thống chính trị cơ sở 

(xã, phường, thị trấn). 

Trường Chính trị tỉnh 

Tuyên Quang 

4/2016-

12/2017 

14 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

5/2016-

12/2017 

15 
Khoa học xã hội và 

nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu tư tưởng và chuẩn năng lực toán của chương trình 

đánh giá học sinh quốc tế (PISA) trong dạy học và kiểm tra, 

đánh giá để nâng cao khả năng vận động toán học vào thực tiễn 

cho học sinh lớp 10 ở các trường THPT trên địa bàn thành phố 

Tuyên Quang. 

Trường THPT Chuyên 

Tuyên Quang 

4/2016-

3/2018 

16 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của 

Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Ban Văn hóa – Xã hội, 

HĐND tỉnh 

4/2016-

3/2018 

17 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Một số giải pháp bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số 

nhằm thúc đẩy đại đoàn kết dân tộc tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Tuyên Quang 

6/2016-

5/2018 

18 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Địa chính thành phố Tuyên Quang. Thành ủy Tuyên Quang 

6/2016-

12/2018 

19 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang 1947-2017. 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

6/2016-

8/2017 

XI Năm 2016 (29)    

1 
Khoa học Kỹ thuật 

công nghệ 

Dự án 

NTMN 

Xây dựng mô hình ứng dụng và phát triển công nghệ sản xuất 

gạch không nung từ cát và nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Tuyên 

Quang. 

Công ty Cổ phần Công 

nghiệp Tân Hà, thành 

phố Tuyên Quang 

11/2016-

4/2020 

2 
Khoa học Kỹ thuật 

công nghệ 

Dự án 

NTMN 

Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất 

đũa gỗ xuất khẩu tại tỉnh Tuyên Quang. 

Công ty Cổ phần xây 

dựng tổng hợp Tuyên 

Quang 

11/2016-

4/2019 

3 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu, chọn lọc một số giống cam mới thu hoạch rải vụ 

có năng suất và chất lượng cao cho vùng cam huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Trung tâm Cây ăn quả 

huyện Hàm Yên 

01/2017-

12/2019 



4 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Đề tài Nghiên cứu, sản xuất trà thảo dược từ cây Xạ đen tại Khu du 

lịch suối khoáng Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

Trường Đại học Hùng 

Vương 

5/2017-

8/2019 

5 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và nhân giống một 

số cây dược liệu tại Tuyên Quang. 

Trường Đại học Tân 

Trào, tỉnh Tuyên Quang 

9/2019-

8/2022 

6 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án 

Chọn lọc, khôi phục và phát triển đàn vịt bầu tại 03 xã Hùng 

Mỹ, Yên Lập và Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang. 

UBND huyện Chiêm 

Hóa 

11/2016-

3/2019 

7 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng cây Măng 

tây nhập ngoại theo hướng sản xuất hàng hóa tại phường Ỷ La, 

thành phố Tuyên Quang. 

UBND phường Ỷ La 
6/2017 - 

5/2019 

8 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Ứng dụng kỹ thuật nhân giống keo lai bằng phương pháp mô-

hom. 

Trường Đại học Tân 

Trào, tỉnh Tuyên Quang 

01/2018-

12/2019 

9 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo trâu trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 
Viện Chăn nuôi 

01/2018 - 

12/2019 

10 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây keo lai sản 

xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô. 

Viện Nghiên cứu Lâm 

sinh 

01/2018-

12/2020 

11 
Khoa học  

nông nghiệp 
Dự án Xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo phương pháp hữu 

cơ tại tỉnh Tuyên Quang. 

Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ KH&CN Tuyên 

Quang 

10/2019- 

12/2021 

12 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Dự án 

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông 

để xây dựng, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học công 

nghệ phục vụ nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và đổi mới 

công nghệ nhằm phát triển hoạt động thông tin KHCN trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ KH&CN Tuyên 

Quang 

7/2019-

3/2021 

13 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Dự án 

Xây dựng và phát sóng chương trình truyền hình "Phát triển 

thương hiệu-Tài sản trí tuệ tỉnh Tuyên Quang" trên Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ Tuyên Quang 

01/2017-

6/2018 

14 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài 

Nghiên cứu và triển khai hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu và 

website tương tác phục vụ hướng dẫn du lịch thông minh tại 

tỉnh Tuyên Quang. 

Viện Điện tử-Viễn 

thông, Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

5/2017 - 

4/2019 

15 Khoa học Tự nhiên Đề tài Sử dụng tương tác của tia X với vật chất để xác định các tham 

số nhiệt động và cấu trúc của hệ tinh thể lập phương pha tạp. 

Trường Đại học Tân 

Trào, tỉnh Tuyên Quang 

5/2017 - 

10/2018 

16 Khoa học Y dược Đề tài Đánh giá kết quả phục hồi chức năng cho trẻ em rối loạn phổ tự 

kỷ tại tỉnh Tuyên Quang. 

Bệnh viện Phục hồi chức 

năng Hương Sen, tỉnh 

Tuyên Quang 

10/2016-

12/2018 



17 Khoa học Y dược Đề tài 
Nghiên cứu thực trạng bệnh răng miệng của học sinh trung học 

cơ sở tại tỉnh Tuyên Quang. Hiệu quả một số giải pháp can 

thiệp tại cộng đồng. 

Bệnh viện Đa khoa 

Tuyên Quang 

01/2017-

8/2018 

18 Khoa học Y dược Đề tài 
Nghiên cứu thực trạng bệnh viêm gan do rượu ở người trưởng 

thành khu vực nông thôn và miền núi tỉnh Tuyên Quang. Hiệu 

quả một số giải pháp can thiệp. 

Bệnh viện Đa khoa 

Tuyên Quang 

9/2016-

11/2018 

19 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý 

tài chính công ở tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Tài chính tỉnh Tuyên 

Quang 

10/2016-

3/2018 

20 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Trí thức tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ Tuyên Quang 

01/2018-

12/2019 

21 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên các bậc học Mầm non, 

Tiểu học, Trung học cơ sở tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu 

xã hội. 

Trường Đại học Tân 

Trào, tỉnh Tuyên Quang 

4/2017- 

11/2018 

22 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài Nghiên cứu thực tiễn và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Khối Dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Ban Dân vận tỉnh Tuyên 

Quang 

01/2017-

12/2018 

23 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng việt lớp 1 cho học sinh 

dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Tuyên Quang 

01/2017-

12/2018 

24 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài 

Khảo sát, đánh giá thực trạng việc xây dựng thương hiệu và 

nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển thương hiệu các sản 

phẩm, hàng hóa của tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ Tuyên Quang 

01/2017-

12/2018 

25 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng 

ban hành các Nghị quyết về cơ chế, chính sách của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

Ban Dân tộc, Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

6/2017 - 

5/2019 

26 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, 

tố cáo của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Thanh tra tỉnh Tuyên 

Quang 

01/2018-

12/2019 

27 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới. 

Học Viện Chính trị Khu 

vực I 

6/2017 - 

5/2019 



28 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài Thực trạng và giải pháp bảo tồn làng văn hóa Giếng Tanh, xã 

Kim Phú, huyện Yên Sơn gắn với phát triển du lịch. 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

01/2018-

12/2019 

29 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài Thực trạng và giải pháp khai thác và phát huy tiềm năng, thế 

mạnh về đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang. 
Sở Ngoại vụ 

01/2018-

12/2019 

XI Năm 2017 (03)    

1 
Khoa học  

nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, 

nâng cao chất lượng đàn bò và trồng, chế biến thức ăn thô cho 

bò thịt tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Công ty TNHH Dịch vụ 

thương mại Hồng Ánh, 

huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang 

8/2018-

7/2021 

2 
Khoa học  

nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng thay thế, 

thâm canh một số giống chè mới có năng suất, chất lượng cao, 

gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại tỉnh 

Tuyên Quang. 

Công ty Cổ phần chè 

sông Lô 

10/2017-

9/2021 

3 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của 

Đảng ở Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang giai đoạn hiện nay. 
Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 

7/2017-

12/2018 

XII Năm 2018 (14)    

1 
Khoa học  

nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Ứng dụng một số giải pháp khoa học và công nghệ quản lý hiệu 

quả chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Chi cục Chăn nuôi, Thú 

y và Thủy sản 

8/2019-

7/2021 

2 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Đề tài Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất 

hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

UBND huyện Chiêm 

Hóa 

4/2019-

9/2021 

3 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm bảo vệ thực vật sinh 

học phòng trừ sâu và nấm bệnh hại cây chè tại tỉnh Tuyên 

Quang. 

Công ty Cổ phần Chè 

sông Lô 

01/2020-

12/20221 

4 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu khôi phục, bảo tồn cây Lôi Khoai lá đỏ và cây Lim 

Xẹt hoa vàng để phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn 03 

huyện: Chiêm Hoá, Na Hang và Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Chiêm Hóa 

12/2019-

11/2022 

5 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Đề tài Ứng dụng công nghệ tưới phun mưa cho chè trên địa bàn huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Chi cục Thủy lợi tỉnh 

Tuyên Quang 

9/2019-

8/2021 

6 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài Đánh giá, phân vùng khí hậu nông nghiệp và đề xuất hệ thống 

hỗ trợ (bản tin) phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại 

Trung tâm Nghiên cứu 

biến đổi khí hậu, Hà Nội 

9/2019-

11/2021 



tỉnh Tuyên Quang. 

7 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Dự án 

Nghiên cứu công thức, quy trình sản xuất và đăng ký nhãn hiệu 

Rượu ngô men lá Lâm Bình chất lượng cao cho sản phẩm Rượu 

ngô huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Lâm Bình 

7/2019-

12/2021 

8 Khoa học Y dược Đề tài 
Nghiên cứu phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa bằng 

phương pháp vô cảm gây mô tỷ sống tại Bệnh viện Đa khoa 

huyện Chiêm Hóa. 

Trung tâm Y tế Chiêm 

Hóa 

10/2019-

9/2021 

9 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ 

chức công đoàn (công đoàn cơ sở) trong các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Liên đoàn Lao động tỉnh 
7/2019-

6/2021 

10 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" để vận 

dụng vào dạy học môn Hóa học, nhằm nâng cao năng lực học 

tập của học sinh ở một số trường THPT trên địa bàn thành phố 

Tuyên Quang 

Trường THPT Chuyên 

Tuyên Quang 

7/2019-

12/2021 

11 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Đánh giá cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Sở Tài chính 

7/2019-

12/2020 

12 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Giải pháp nâng cao công tác tham mưu, giúp việc Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội của Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang. 

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh 

Tuyên Quang 

7/2019-

6/2021 

13 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Thực hiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt tại tỉnh Tuyên Quang. 

Viện Chính sách công và 

Pháp luật 

10/2019-

9/2021 

14 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài 

Cơ chế huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng đô thị bền 

vững tại tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Tuyên Quang 

6/2019-

6/2021 

XIII Năm 2019 (02)    

1 
Khoa học  

nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Ứng dụng tiến bộ KHKT theo phương thức chăn nuôi an toàn 

sinh học (lợn rừng lai, gà thả vườn) trong chuỗi giá trị khép kín 

tại tỉnh Tuyên Quang. 

Công ty CP giống vật tư 

NLN Tuyên Quang 

3/2019-

2/2022 

2 
Khoa học 

 nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Xây dựng mô hình liên kết sản xuất cá Bỗng (Spinibarbus 

denticulatus Oshima, 1926) theo chuỗi giá trị tại tỉnh Tuyên 

Công ty TNHH Lâm sản 

và Dịch vụ Long Giang 

3/2019-

2/2022 



Quang. 

XIV Năm 2020 (21)    

1 
Khoa học  

nông nghiệp 

Đề tài 

cấp QG 

cấp thiết 

địa 

phương 

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai và đề xuất sử 

dụng đất, phân bón có hiệu quả, bền vững cho tỉnh Tuyên 

Quang. 

Viện Quy hoạch và Thiết 

kế nông nghiệp 

8/2020- 

02/2023 

2 
Khoa học 

 nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sinh sản và trồng, chế biến 

cây thức ăn chăn nuôi nhằm phát triển bền vững đàn trâu hàng 

hóa tại tỉnh Tuyên Quang. 

Công ty TNHH MTV 

Tuyên Yên, phường Tân 

Quang, TP. Tuyên 

Quang 

5/2020-

4/2023 

3 
Khoa học  

nông nghiệp 

Dự án 

NTMN 

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình 

ương nuôi giống và thương phẩm cá Chình hoa (Anguilla 

marmorata) đạt năng suất và hiệu quả cao tại hồ thủy điện 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Công ty TNHH MTV 

Thủy sản Nhật Nam, 

phường Hưng Thành, 

TP. Tuyên Quang 

02/2020-

01/2023 

4 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng mô hình sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ gắn liền với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Học viện Nông nghiệp 
8/2020-

1/2022 

5 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài 

Nghiên cứu sự lưu hành và biện pháp phòng chống hiệu quả 

bệnh sán lá gan trên trâu, bò của tỉnh Tuyên Quang, ứng dụng 

chế phẩm sinh học trong xử lý phân trâu, bò để giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường. 

Đại học Nông lâm Thái 

Nguyên 

7/2020-

6/2022 

6 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài Nghiên cứu giải pháp phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ trên cây 

cam sành tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

Trung tâm Đào tạo, 

Nghiên cứu giống cây 

trồng và vật nuôi. 

9/2020-

11/2022 

7 
Khoa học  

nông nghiệp 
Đề tài Chọn lọc, nhân giống và trồng mới giống mận bản địa trên địa 

bàn xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện Na Hang 

9/2020-

8/2023 

8 
Khoa học 

 nông nghiệp 
Dự án 

Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nuôi cấy trai 

nước ngọt tạo ngọc từ loài trai đen cánh dầy (Hyriopsis 

cumingii Leo 1852) và trai xanh cánh mỏng (Cristaria bialata 

Leo 1857) tại hồ thủy điện Tuyên Quang. 

Trung tâm Đào tạo, 

Nghiên cứu và Phát triển 

thủy sản, 

6/2021-

5/2023 



9 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Dự án 

Tuyên truyền về sở hữu trí tuệ, truyền thông hỗ trợ quản lý và 

phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh 

Tuyên Quang trên các kênh truyền thông đa phương tiện. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

5/2020-

10/2021 

10 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hoạt động xây dựng, áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã, góp phần 

nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

7/2020-

6/2022 

11 
Khoa học kỹ thuật 

công nghệ 
Đề tài 

Thiết kế chế tạo thiết bị và xây dựng giải pháp công nghệ cho 

hệ thống xử lý thông tin tích hợp trên nền tảng vạn vật kết nối 

IoT (Internet of Things) phục vụ công tác cảnh báo sạt lở trên 

hệ thống giao thông đường bộ tỉnh Tuyên Quang tại km 

114+700, QL 2C. 

Sở Giao thông vận tải 
9/2020-

8/2022 

12 Khoa học Y dược Đề tài 
Nghiên cứu thực trạng tăng huyết áp và hiệu quả một số giải 

pháp dự phòng tăng huyết áp tại cộng đồng ở tỉnh Tuyên 

Quang. 

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật 

9/2020-

8/2022 

13 Khoa học Y dược Đề tài 

Đánh giá nguồn tài nguyên cây thuốc làm nguyên liệu và chế 

biến sản phẩm dược liệu (OCOP) tại chỗ; đề xuất giải pháp bảo 

tồn, phát triển bền vững một số loài có giá trị trên địa bàn 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 

Trung tâm Nghiên cứu 

và Chuyển giao công 

nghệ, Viện Hàn lâm 

khoa học và Công nghệ 

VN. 

6/2021-

5/2023 

14 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Ban nội chính Tỉnh ủy 

6/2020-

12/2021 

15 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc 

cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

Ban Kinh tế-Ngân sách 

HĐND tỉnh 

6/2020-

5/2022 

16 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục 

lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ tỉnh 

Tuyên Quang. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
6/2020-

5/2022 

17 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

thông tin, tuyên truyền trên Báo Tuyên Quang. 
Báo Tuyên Quang 

7/2020-

12/2021 

18 
Khoa học xã hội 

 và nhân văn 
Đề tài 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động khoa học và công nghệ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

7/2020-

12/2021 



 

Giai đoạn từ 2005 đến 2020, có tổng số 242 Đề tài, Dự án (223 ĐT, DA cấp tỉnh, 18 DA NTMN và 01 Đề tài Chương trình cấp thiết địa phương) 

 

19 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Chiêm Hóa giai đoạn 1947 – 

2017. 
Bộ Chỉ huy quân sự 

7/2020-

12/2021 

20 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện 

truyền thông mới. 
Đại học Tân Trào 

9/2020-

8/2022 

21 
Khoa học xã hội  

và nhân văn 
Đề tài 

Nghiên cứu, đánh giá tác động của các chính sách do tỉnh ban 

hành đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2015-2020 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến 2030. 

Sở Tài chính 
6/2021-

5/2023 


